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Yên Thế, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

THÔNG BÁO 

Danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn vòng 1 và tham gia  

kiểm tra sát hạch vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2022 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 01/12/2020 của Bộ Nội vụ ban 

hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch 

công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi 

tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-TTYT ngày 02/6/2022 của Trung tâm Y tế 

huyện Yên Thế về xét tuyển viên chức năm 2022. 

Xét Báo cáo của Ban kiểm tra phiếu đăng ký tuyển ngày 05/7/2022 về kết 

quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển;  

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Y tế huyện Yên Thế thông báo 

danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn vòng 1 và tham gia kiểm tra sát hạch 

vòng 2 để các thí sinh được biết./.          (có danh sách cụ thể kèm theo) 

* Lưu ý: 

Thí sinh chủ động rà soát, kiểm tra lại các thông tin cá nhân trong danh 

sách trích ngang nêu ở phụ lục bàn hành kèm theo Thông báo này, nếu phát hiện 

sai lệch thông tin thì kịp thời báo với Hội đồng xét tuyển viên chức (phòng Tổ chức 

hành chính bộ phận thường trực – SĐT: 02043876267). Hội đồng xét tuyển sẽ căn 

cứ Hồ sơ đăng ký dự tuyển của thí sinh để điều chỉnh cho phù hợp. 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế (b/c); 

- Sở Nội vụ (b/c); 

- Hội đồng xét tuyển; Ban giám sát; 

- Thí sinh tham dự; 

- Cổng Website của đơn vị; 

- Lưu: HĐXT. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

Đặng Hữu Tuấn 

 



DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TIÊU CHUẨN VÒNG 1 VÀ THAM GIA KIỂM TRA SÁT HẠCH VÒNG 2 

KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2022 

Kèm theo Thông báo số       /TB-HĐXT ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2022) 

 

TT Họ và tên 

Ngày, tháng, năm sinh 
Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

ĐT 

Hình 

thức 

đào tạo 

Năm 

TN 
Tại trường 

Chứng chỉ 
Diện ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Ghi 

chú Nam Nữ Tin học 
Ngoại 

ngữ 
khác 

1 Nguyễn Minh Tuấn 13/3/1997   
Tam Hiệp, 
Yên Thế 

Đại học 
Bác sĩ Y 

khoa 
Chính 
quy 

2021 
ĐH Y dược - ĐH 

Thái Nguyên 
UDCNTTCB 

Anh 
(A2) 

  Nùng 
Bác sĩ hạng III – 

Khối  KCB 
  

2 Nguyễn Phúc Hậu 25/4/1993   
Tam Hiệp, 

Yên Thế 
Đại học 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chính 

quy 
2021 

ĐH Y dược - ĐH 

Thái Nguyên 
UDCNTTCB 

Anh 

(A2) 
  Nùng 

Bác sĩ hạng III – 

Khối  KCB 
  

3 Hoàng Diệu Trang   24/9/1996 
Tam Tiến, 

Yên Thế 
Đại học 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chính 

quy 
2021 

Trường ĐH Y khoa 

Vinh 
UDCNTTCB 

Anh 

(Bậc 3) 
  Nùng 

Bác sĩ hạng III – 

Khối  KCB 
  

4 Nguyễn Công Chức 12/7/1994   

TT Đồi 

Ngô, Lục 

Ngạn 

Đại học 
Bác sĩ đa 

khoa  

Chính 

quy 
2019 

ĐH Y dược - ĐH 

Thái Nguyên 
UDCNTTCB 

Anh 

(A2) 
  0 

Bác sĩ hạng III – 

Khối  KCB 
  

5 Nguyễn Thu Huyền   09/12/1997 

Phường 

Dĩnh Kế, TP 
Bắc Giang 

Đại học 
Bác sĩ Y 

khoa 

Chính 

quy 
2021 

ĐH Y dược - ĐH 

Thái Nguyên 
IC3 

Anh 

(A2) 
  0 

Bác sĩ hạng III – 

Khối  KCB 
  

6 Trần Thị Thúy   18/10/1996 
Hồng Kỳ, 

Yên Thế 
Đại học 

Bác sĩ Y 

khoa 

Chính 

quy 
2021 

ĐH Y dược - ĐH 

Thái Nguyên 
IC3 

Anh 

(A2) 
  0 

Bác sĩ hạng III – 

Khối  KCB 
  

7 Nguyễn Trung Đức 04/12/1997   
Tân Sỏi, 
Yên Thế 

Đại học 
Bác sĩ Y 

khoa 
Chính 
quy 

2022 
ĐH Y dược - ĐH 

Thái Nguyên 
UDCNTTCB 

Anh 
(A2) 

  0 
Bác sĩ hạng III – 

Khối  KCB 
  

8 Nguyễn Văn Chữ 05/9/1994   

Trường 

Giang, Lục 

Nam 

Đại học 
Bác sĩ Y 

khoa 

Chính 

quy 
2021 

ĐH Y dược Hải 

Phòng 
UDCNTTCB 

Anh 

(A2) 
  0 

Bác sĩ hạng III – 

Khối  KCB 
  

9 Ngô Quang Đoàn 05/12/1989   

Xuân 

Lương, Yên 
Thế 

Đại học 
Bác sĩ y 

khoa 

Hệ tập 

trung 4 
năm 

2020 
ĐH Y dược - ĐH 

Thái Nguyên 
IC3 

Anh 

(A2) 

CCHN KB, 

CB 

Học 

viên tốt 

nghiệp 
sĩ quan 

dự bị 

Bác sĩ hạng III – 

Khối TYT 
  

10 Tô Thị Phượng   21/12//1993 
TT Phồn 

Xương, Yên 

Thế 

Đại học 
BS 

YHDP 

Chính 

quy 
2018 

ĐH Y dược ĐH Thái 

Nguyên 
UDCNTTCB A2   Tày 

Bác sĩ YHDP – 

Khối  Dự phòng 
  

11 Nguyễn Thị Phương   08/5/1995 
Tam Tiến, 
Yên Thế 

Đại học 
BS 

YHDP 
Chính 
quy 

2020 
ĐH Y dược ĐH Thái 

Nguyên 
UDCNTTCB 

Anh 
(B1) 

  0 
Bác sĩ YHDP – 
Khối  Dự phòng 

  



TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh 
Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

ĐT 

Hình 

thức 

đào tạo 

Năm 

TN 
Tại trường Chứng chỉ 

Diện ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Ghi 

chú 

12 Thân Thị Thanh Hiền   21/3/1998 

Nghĩa 

Hưng, Lạng 

Giang 

Đại học 
Điều 

dưỡng 
Chính 
quy 

2021 
ĐH Y dược - ĐH 

Thái Nguyên 
IC3 

Anh 
(A2) 

  Cao lan 

Điều dưỡng 

hạng IV– Khối  

KCB 

  

13 Nguyễn Thị Thùy Linh   20/10/1998 
Đồng Tâm, 

Yên Thế 
Đại học 

Điều 
dưỡng 

Chính 
quy 

2021 
ĐH Điều dưỡng Nam 

Định 
UDCNTTCB 

Anh 
(A2) 

  0 

Điều dưỡng 

hạng IV– Khối  

KCB 

  

14 Phạm Lan Anh   06/4/1994 
Đồng Tiến, 

Yên Thế 
Đại học 

Điều 

dưỡng 
VLVH 2021 ĐH Đông Đô UDCNTTCB Anh (B) 

CCHN KB, 

CB 
Tày 

Điều dưỡng 
hạng IV– Khối  

KCB 

  

15 Đặng Thị Hà   06/02/1992 
Đào Mỹ, 

Lạng Giang 
Đại học 

Điều 
dưỡng 

VLVH 2021 ĐH Đông Đô UDCNTTCB 
Anh 

(bậc 2) 
CCHN KB, 

CB 
0 

Điều dưỡng 

hạng IV– Khối  

KCB 

  

16 Trần Thị Phương Liên   11/4/1995 
Tam Dị, 

Lục Nam 
Đại học 

Điều 

dưỡng 

Liên 

thông 
2021 ĐH Trà Vinh UDCNTTCB 

Anh 

(A2) 
  0 

Điều dưỡng 
hạng IV– Khối  

KCB 

  

17 Phạm Thị Lâm   17/02/1995 

Phường Ngô 

Quyền, TP 
Bắc Giang 

Đại học 
Điều 

dưỡng 

Liên 

thông 
2020 ĐH Trà Vinh B 

Anh 

(A2) 

CCHN KB, 

CB 
0 

Điều dưỡng 

hạng IV– Khối  
KCB 

  

18 Hoàng Thị Hằng   03/3/1993 
Đồng Tiến, 

Yên Thế 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
VLVH 2019 

CĐ Y tế Thái 

Nguyên 
UDCNTTCB 

Anh 

(bậc 2) 

CCHN KB, 

CB 
Nùng 

Điều dưỡng 
hạng IV– Khối  

KCB 

  

19 Trần Thị Huyền Trang   16/3/1989 
Canh Nậu, 
Yên Thế 

Cao 
đẳng 

Điều 
dưỡng 

Chính 
quy 

2011 
CĐ Y tế Thái 

Nguyên 
B Anh (B)   0 

Điều dưỡng 

hạng IV– Khối  

KCB 

  

20 Nguyễn Quang Tiến 10/9/1993   

Song Mai, 

TP Bắc 
Giang 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
VLVH 2020 

CĐ Y tế Thái 

Nguyên 
UDCNTTCB Anh (B)   0 

Điều dưỡng 

hạng IV– Khối  
KCB 

  

21 Nguyễn Thị Thanh   10/3/1993 
Hương Vĩ, 

Yên Thế 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

chính 

quy 
2020 CĐ Y Dược Hà Nội UDCNTTCB Anh (B)   0 

Điều dưỡng 
hạng IV– Khối  

KCB 

  

22 Nguyễn Đức Bình 02/10/1995   

TT Phồn 

Xương, Yên 
Thế 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
VLVH 2018 

Cao đẳng Y tế Hưng 

Yên 
UDCNTTCB 

Anh 

(bậc 2) 

CCHN KB, 

CB 
0 

Điều dưỡng 

hạng IV– Khối  
KCB 

  

23 Nguyễn Văn Tiến 24/8/1991   
Đồng Hưu, 

Yên Thế 
Cao 
đẳng 

Điều 
dưỡng 

Chính 
quy 

2013 
CĐ Y tế Thái 

Nguyên 
UDCNTTCB Anh (B)   0 

Điều dưỡng 

hạng IV– Khối  

KCB 

  

24 Nguyễn Thị Cúc   18/10/1996 

TT Phồn 

Xương, Yên 

Thế 

Cao 
đẳng 

Điều 
dưỡng 

Chính 
quy 

2018 
CĐ Y tế Thái 

Nguyên 
UDCNTTCB Anh (B)   0 

Điều dưỡng 

hạng IV– Khối  

KCB 

 

 
 

  



TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh 
Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

ĐT 

Hình 

thức 

đào tạo 

Năm 

TN 
Tại trường Chứng chỉ 

Diện ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Ghi 

chú 

25 Văn Thị Huyền   04/6/1995 
Đồng Lạc, 

Yên Thế 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
VLVH 2019 

CĐ Y tế Thái 

Nguyên 
UDCNTTCB 

Anh 

(A2) 

CCHN KB, 

CB 
0 

Điều dưỡng 

hạng IV– Khối  
KCB 

  

26 Giang Viết Anh   17/7/1995 

P. Lê Lợi, 

TP Bắc 

Giang 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 
VLVH 2019 

CĐ Y tế Thái 

Nguyên 
UDCNTTCB 

Anh 

(A2) 
  0 

Điều dưỡng 

hạng IV– Khối  

KCB 

  

27 Đặng Thị Thanh 20/01/1995   
Việt Lập, 

Tân Yên 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

chính 

quy 
2016 CĐ Y tế Hà Nội UDCNTTCB Anh (B)   0 

Điều dưỡng 
hạng IV– Khối  

KCB 

  

28 Giáp Văn Biên 09/4/1991   

Trường 

Giang, Lục 

Nam 

Cao 
đẳng 

Điều 
dưỡng 

chính 
quy 

2020 CĐ Y Dược Hà Nội Tin (B) Anh (B)   0 

Điều dưỡng 

hạng IV– Khối  

KCB 

  

29 Nguyễn Thị Huyền   17/4/1991 
Hương Vĩ, 
Yên Thế 

Cao 
đẳng 

Điều 
dưỡng 

VLVH 2019 
CĐ Y tế Thái 

Nguyên 
UDCNTTCB Anh (B) 

CCHN KB, 
CB 

0 

Điều dưỡng 

hạng IV– Khối  

KCB 

  

30 Nguyễn Thị Thu   04/5/1990 
Quý Sơn, 

Lục Ngạn 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 
2019 CĐ Y Dược Hà Nội UDCNTTCB 

Anh 

(bậc 2) 

CCHN KB, 

CB 
0 

Điều dưỡng 
hạng IV– Khối  

KCB 

  

31 Phan Xây Phát 14/11/2000   

TT Phồn 

Xương, Yên 
Thế 

Cao 

đẳng 

Điều 

dưỡng 

Chính 

quy 
2021 CĐ Y tế Bắc Ninh UDCNTTCB 

Anh 

(A2) 
  0 

Điều dưỡng 

hạng IV– Khối  
KCB 

  

32 Ngô Thùy Dung   20/02/1997 

TT Phồn 

Xương, Yên 

Thế 

Cao 
đẳng 

Điều 

dưỡng 

GMHS 

Chính 
quy 

2018 
ĐH Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương 
UDCNTTCB 

Anh 
(A2) 

có Chứng 

chỉ GMHS; 
CCHNKB, 

CB 

0 

Điều dưỡng 

hạng IV– Khối  

KCB 

  

33 Nguyễn Thị Hương Trang   12/9/1993 

P. Đa Mai, 

TP Bắc 
Giang 

Cao 

đẳng 
Hộ sinh 

Liên 

thông 
2020 CĐ Y Dược Hà Nội UDCNTTCB 

Anh 

(A2) 
  0 

Hộ sinh hạng 

IV– Khối  KCB 
  

34 Hoàng Thị Loan   28/12/1993 
Đại Hóa, 

Tân Yên 

Cao 

đẳng 
Hộ sinh 

Liên 

thông 
2020 CĐ Y Dược Hà Nội UDCNTTCB 

Anh 

(A2) 

CCHNKB, 

CB; CC đạt 

chuẩn viên 
chức dân số 

0 
Hộ sinh hạng IV 

-  Khối dân số 
  

35 Chu Thị Nga   03/02/1993 
Đồng Tiến, 

Yên Thế 

Trung 

cấp 
Y sĩ 

Chính 

quy 
2014 

Trung cấp Y tế Bắc 

Giang 
UDCNTTCB Anh (B) 

CCHNKB, 

CB 
Nùng 

Y sĩ hạng IV – 

Khối TYT 
  

36 Phan Thị Thảo   20/3/1995 
Canh Nậu, 

Yên Thế 

Trung 

cấp 
Y sĩ 

Chính 

quy 
2015 

Trung cấp Y tế Bắc 

Giang 
B Anh (B) 

CCHNKB, 

CB 
0 

Y sĩ hạng IV– 

Khối TYT 
  

37 Nguyễn Thị Hạnh   21/9/1990 
TT Bố Hạ, 

Yên Thế 

Trung 

cấp 

Y sĩ đa 

khoa 

Chính 

quy 
2012 

Trung cấp Y tế Bắc 

Giang 
UDCNTTCB 

Anh 

(A2) 

CCHNKB, 

CB 
0 

Y sĩ hạng IV– 

Khối TYT 

  
 

 

 



TT Họ và tên Ngày, tháng, năm sinh 
Hộ khẩu 

thường trú 

Trình 

độ 

Chuyên 

ngành 

ĐT 

Hình 

thức 

đào tạo 

Năm 

TN 
Tại trường Chứng chỉ 

Diện ưu 

tiên 
Vị trí dự tuyển 

Ghi 

chú 

38 Lê Văn Đại 26/01/1999   
TT Nếnh, 

Việt Yên 
Đại học 

Kỹ thuật 

Xét 

nghiệm 
Y học 

Chính 

quy 
2022 

ĐH Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương 
UDCNTTCB 

Anh 

(A2) 
  0 

Kỹ thuật Y hạng 

III– Khối  KCB 
  

39 Nguyễn Văn Thiện 09/12/1992   
Đồng Tâm, 

Yên Thế 
Đại học 

Kỹ thuật 

hình ảnh 

y học 

Chính 

quy 
2017 

ĐH Kỹ thuật Y tế 

Hải Dương 
B Anh (B) 

CCHN KB, 

CB 
0 

Kỹ thuật Y hạng 

III– Khối  KCB 
  

40 Đoàn Thị Lanh   25/8/1991 
Lan Giới, 

Tân Yên 

Trung 

cấp 
Hộ sinh 

chính 

quy 
2011 

Trung cấp Y tế Bắc 

Giang 
UDCNTTCB 

Anh 

(A2) 

CCHNKB, 
CB; CC bồi 

dưỡng 

nghiệp vụ 
DS-

KHHGĐ 

0 
Dân số viên 

hạng IV– Khối 

TYT 

  

41 Nguyễn Thị Hoàng Nguyên   22/8/1993 
TT Phồn 

Xương, Yên 

Thế 

Trung 

cấp 

Dân số y 

tế 

chính 

quy 
2014 

Trung cấp Y tế Bắc 

Giang 
UDCNTTCB 

Anh 

(A2) 
  0 

Dân số viên 
hạng IV– Khối 

TYT 

  

42 Đoàn Nhật Linh   28/8/1993 
TT Bố Hạ, 
Yên Thế 

Đại học Kế toán 
Chính 
quy 

2016 ĐH Công Đoàn B Anh (B)   0 Kế toán viên   

43 Thân Thị Hoàng My   18/12/1991 

TT Phồn 

Xương, Yên 

Thế 

Đại học 
Quản trị 
nhân lực 

Chính 
quy 

2015 ĐH lao động - Xã hội B Anh (B)   0 
Chuyên viên – 

Khối  KCB 
  

44 Lê Thị Ngọc Anh   15/8/1993 
TT Chũ, 

Lục Ngạn 
Đại học 

Công tác 
xã hội 

Chính 
quy 

2019 
Học viện Phụ nữ Việt 

Nam 
UDCNTTCB 

Anh 
(bậc 2) 

  0 
Chuyên viên – 
Khối Dân số 
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